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Phát 

tr ển 

t ể 

  ất 

  tu   

*   áo dụ  d n  dưỡn  v  sứ  

k ỏe 

- M  23:   i t t n m t s  m n 

ăn hàng ngày:  rứng rán, cá 

kho, canh rau… 

- M  26:  Sử dụng bát, thìa, c c 

đúng cách 

* P át tr ển vận   n  

 

- MT 1:  h c hi n đ  các đ ng 

tác trong bài th  dục theo h  ng 

d n 

- M  2: Giữ đ ợc thăng bằng cơ 

th  khi th c hi n vận đ ng: Đi 

h t đoạn đ ờng hẹp (3 m x 0,2 

m) 

- M  20:  h c hi n đ ợc các 

*   áo dụ  d n  dưỡn  v   

sứ  k ỏe 

- Nhận bi t m t s  th c phẩm 

và m n ăn quen thu c 

 

-  ập làm m t s  vi c t  phục 

vụ trong sinh hoạt 

* P át tr ển vận   n  

 

- Đ ng tác phát tri n các nh m 

cơ và h  h p  

 

- Đi trong đ ờng hẹp (3mx 

0,2m) (4 m x 0,2 m) 

 

- Gập, đan các ng n tay vào 

nhau, quay ng n tay, cổ tay, 

*   áo dụ  d n  dưỡn  v   

sứ  k ỏe 

-  rò chuy n về t n gọi m t 

s  m n ăn ở tr ờng, ở l p   

 

- Dạy trẻ th c hành cầm bát, 

thìa, c c  

* P át tr ển vận   n  

+ B   tập P C  

- H  h p: thổi b ng, tay 1,2, 

bụng 1, chân 1  

+ TDKN: 

- Đi trong đ ờng hẹp (4 m x 

0,2 m) 

+  CV :     tay theo hi u 

l nh, b ng tròn to  



vận đ ng: 

+ Xoay tròn cổ tay 

+ Gập, đan ng n tay vào nhau 

cu n cổ tay  

  tu   

*   áo dụ  d n  dưỡn  v  sứ  

k ỏe 

- MT 9:  hích nghi v i ch  đ  

ăn cơm, ăn đ ợc các loại thức 

ăn khác nhau 

- Sử dụng bát, thìa, c c theo khả 

năng 

* P át tr ển vận   n  

- M  1:  h c hi n đ ợc các 

đ ng tác trong bài tập th  dục: 

hít thở, tay, l ng/ bụng và chân  

- M  2: Giữ đ ợc thăng bằng 

trong vận đ ng đi  

- M  7:  ận đ ng cổ tay, bàn 

tay, ngón tay 

*   áo dụ  d n  dưỡn  v  sứ  

k ỏe 

- Làm quen v i ch  đ  ăn cơm 

và các loại thức ăn khác nhau  

 

-  ập làm m t s  vi c t  phục 

vụ trong sinh hoạt 

* P át tr ển vận   n  

- Đ ng tác phát tri n các nh m 

cơ và h  h p  

 

- Đi trong đ ờng hẹp 

 

 - Xoa tay, chạm các đầu ng n 

tay v i nhau 

 

 

 

 

Phát 

tr ển 

 

 

 

  tu   

   

- M  55: N i đ ợc t n 

tr ờng/l p, c  giáo, bạn, đồ 

chơi trong l p khi đ ợc hỏi, trò 

chuy n  

- M  42:  uan tâm đ n s  

l ợng và đ m nh  hay hỏi về s  

l ợng, đ m vẹt, bi t sử dụng 

 

-   n l p m u giáo, t n và c ng 

vi c c a c  giáo  

-   n các bạn, đồ chơi c a l p, 

các hoạt đ ng c a trẻ ở tr ờng  

- Đặc đi m nổi bật, c ng dụng, 

cách sử dụng c a đồ chơi 

- Đ m tr n đ i t ợng trong 

phạm vi 5 và đ m theo khả 

* KPKH 

-  rò chuy n về l p m u giáo 

c a bé  

 

- Khám phá về gi y (5E) 

* LQV TOÁN 

- Đ m tr n đ i t ợng trong 

phạm vi 1  



n ận 

t ứ  

ng n tay đ  bi u th  s  l ợng  năng  

 

- Đ m tr n đ i t ợng trong 

phạm vi 2  

 

  tu   

- M  21: N i đ ợc t n c a bản 

thân và những ng ời gần gũi khi 

đ ợc hỏi  

-  rẻ bi t đ m vẹt và đ m theo 

khả năng  

-   n c a c  giáo, các bạn, 

nh m/l p 

 

-  rẻ bi t đ m vẹt theo c  

Phát 

tr ển 

ngôn 

n ữ 

  tu   

 - M  59:   h c hi n đ ợc y u 

cầu đơn giản, ví dụ:   Cháu hãy 

l y quả b ng, ném vào rổ”  

- M  66: Đọc thu c bài thơ, ca 

dao, đồng dao 

- M  65: K  lại đ ợc những s  

vi c đơn giản đã diễn ra c a bản 

thân 

 

- Hi u và làm theo y u cầu đơn 

giản 

 

 

- Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục 

ngữ, hò vè  

- Nghe hi u n i dung truy n k , 

truy n đọc ph  hợp v i đ  tuổi 

*  rò chuy n mọi lúc mọi nơi 

* Đọc thơ, ca dao, tục ngữ 

theo ch  đề  

* VĂ   ỌC 

+   ơ  Đọc thơ cho trẻ nghe/ 

dạy trẻ đọc thơ: 

-  ạn m i 

+  ru  n: 

 - Gà tơ đi học         

  tu   

- M  30:  h c hi n đ ợc nhi m 

vụ gồm 2-3 hành đ ng   í dụ: 

 Cháu c t đồ chơi l n giá rồi đi 

rửa tay”    

- M  34: Đọc đ ợc bài thơ, ca 

dao, đồng dao v i s  giúp đ  

c a c  giáo 

- M  32: Hi u n i dung truy n 

ngắn đơn giản  

- Nghe và th c hi n các y u cầu 

bằng lời n i  

 

 

- Đọc các đoạn thơ, bài thơ 

ngắn c  3 - 4 ti ng  

 

- Nghe truy n ngắn 

Phát 

tr ển 
  tu   

- M  86:  h c hi n m t s  quy 

đ nh ở l p, sau khi chơi x p c t 

- M t s  quy đ nh ở l p ( Đ  đồ 

d ng, đồ chơi đúng ch ) 

*  oạt   n  vu    ơ   

 h  hi n tình cảm, hành đ ng 



tình 

 ảm 

v  kĩ 

năn  

xã     

đồ chơi, kh ng tranh giành đồ 

chơi   

- M  90: C ng chơi v i các bạn 

trong các trò chơi theo nh m 

nhỏ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- M  87:  i t chào hỏi, và n i 

cảm ơn, xin l i khi đ ợc nhắc 

nhở  

 

 

- Chơi hòa thuận v i bạn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cử ch , lời n i lễ phép (chào 

hỏi, cảm ơn) 

qua các vai chơi  

- Góc PV: C  giáo; Gia đình; 

 án hàng  

- Góc XD: Lắp ghép hàng 

rào; Xây tr ờng mầm non,  

- Góc KH TOÁN - TN:  ập 

đ m đồ chơi, làm quen v i 

đồ d ng học tập  Chăm s c 

v ờn hoa, cây cảnh  

- Góc ÂN: Hát múa bài hát 

trong ch  đề, chơi v i nhạc 

cụ âm nhạc bé thích  

-         Chơi v i bút màu, 

tâp di màu đồ d ng đồ chơi  

-         Xem tranh ảnh về 

ch  đề  

*   áo dụ  k  năn  xã      

-  é lễ phép khi ở tr ờng 

 

  tu   

- M  49:  h c hi n m t s  y u 

cầu c a ng ời l n  

 

- M  48: Chơi thân thi n cạnh 

trẻ khác 

- M  46:   i t chào, tạm bi t, 

cảm ơn, vâng ạ  

 

 

-  h c hi n m t s  quy đ nh 

đơn giản trong sinh hoạt ở 

nh m, l p: đ  đồ chơi vào nơi 

quy đ nh  

- Chơi thân thi n v i bạn: Chơi 

cạnh bạn, kh ng tranh giành đồ 

chơi v i bạn  

-  h c hi n m t s  hành vi văn 

h a và giao ti p: Chào tạm bi t, 

cảm ơn, n i từ  dạ”,  vâng ạ” 



Phát 

tr ển 

t ẩm 

mĩ  

3 tu   

 

- M  96: Chú   nghe, thích 

đ ợc hát theo, v  tay, nhún 

nhảy, lắc l  theo bài hát, bản 

nhạc   

- M  100:    các nét th ng, 

xiên, ngang, tạo thành bức tranh 

đơn giản  

 

 

- Nghe các bài hát, bản nhạc 

(nhạc thi u nhi, dân ca) 

- Hát đúng giai đi u, lời ca bài 

hát 

 

- Sử dụng m t s  k  năng tô đ   

tạo ra sản phẩm c  màu sắc, kích 

th  c, hình dáng/đ ờng nét  

* ÂM    C 

- Dạy hát/dạy vận động: 

+ Cháu đi m u giáo 

- Nghe hát:  Em y u tr ờng 

em”  

- Trò chơi: Ai nhanh hơn  

 *      Ì   

- Tô màu con đ ờng đ n 

tr ờng (M) 

 

  tu   

- M  51:  i t hát và vận đ ng 

đơn giản theo m t vài bài hát/ 

bản nhạc quen thu c  

- M  52:  hích t  màu (cầm bút 

di màu) 

- Hát và tập vận đ ng đơn giản 

theo nhạc  

 

- Di màu 
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